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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/2023/TT-TANDTC Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023 
 

THÔNG TƯ 
Quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải,  

đối thoại tại Tòa án  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
được sửa đổi, bổ sung ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngày 16 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân 
dân tối cao; 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định chi tiết về điều 
kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên theo quy 
định tại Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người được đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Điều 3. Xác định chuyên gia, nhà chuyên môn khác quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

Chuyên gia, nhà chuyên môn khác là người được đào tạo chuyên sâu, có kỹ 
năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một 
lĩnh vực cụ thể. 

Ví dụ: chuyên gia tâm lý học, chuyên gia tài chính, chuyên gia sở hữu trí tuệ,… 
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Điều 4. Xác định người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong 
cộng đồng dân cư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án 

Người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư là 
người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc; có mối liên 
hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả 
năng quy tụ, tập hợp đồng bào trong phạm vi nhất định, được người dân trong 
cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. 

Ví dụ: già làng, trưởng bản,... tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số là người có uy tín, có hiểu biết phong tục tập quán trong 
cộng đồng dân cư. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị, đề nghị 
phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có 
hướng dẫn kịp thời. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao quyết định./. 
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Nguyễn Hòa Bình 

 


